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	DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SNNMT ngày      tháng 8 năm 2026)

	STT
	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Nội dung Giấy phép
	Số GP
	Thời hạn

	1
	Công ty TNHH Đo đạc Xây dựng Thành Phát Kiên Giang
	Số 380 đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố 4 An Thới, Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang (trước đây là số 380, đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố 4, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang)
	1.  Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính
	01631
ngày 12/6/2024
	Đến ngày 12/6/2029

	2
	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường An Giang
	1228A Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang (trước đây là: 1228A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang)
	1. Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000
2. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính
3. Đo đạc, thành lập bản đồ công trình
	01060
ngày 04/11/2021
	Đến ngày 04/11/2026

	3
	Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh
	số 01A, đường Lương Văn Can, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang (trước đây là: số 01A, đường Lương Văn Can, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang)
	1.  Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính
	01830
ngày 30/6/2025
	Đến ngày 30/6/2030

	4
	Công ty TNHH Đầu tư MAPS - LAND
	Tổ 6, khu phố Chòm Sao, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang (trước đây là Tổ 6, khu phố Chòm Sao, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang)
	1.  Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính
2. Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000
	01601
ngày 24/4/2024
	Đến ngày 24/4/2029

	5
	Công ty TNHH MTV Phúc Dinh AB
	Số 40A, khu phố 2, xã An Biên, tỉnh An Giang (trước đây là số 40A, KP 2, thị trấn Thứ 3, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang)
	1. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.
2. Đo đạc, thành lập bản đồ công trình.
	01143
ngày 22/12/2021
	Đến ngày 22/12/2026

	6
	Công ty Cổ phần định giá - tư vấn và đầu tư xây dựng VINASUN
	Lô 8-04, đường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang (trước đây là phường An Hòa, thành phố Rạch Giá)
	1. Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình.
2. Đo đạc, thành lập bản đồ công trình
	01205
ngày 08/2/2022
	Đến ngày 08/2/2027

	7
	Công ty TNHH Tư vấn đo đạc Điền Thịnh
	số 2/4, đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố Phi Kinh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang
	1. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính
	01873
ngày 12/9/2025
	Đến ngày 12/9/2030

	8
	Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển An Giang
	số 2-3 đường Lê Hồng Phong, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang (trước đây là phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang)
	1. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính
2. Đo đạc, thành lập bản đồ công trình
	01195 
ngày 27/01/2022
	Đến ngày 27/01/2027

	9
	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang
	số 1228, đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang (trước đây là: Số 05 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang)
	1. Lập thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ chuyên ngành địa chính
2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên ngành địa chính
3. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.
	01253
ngày 11/3/2022
	Đến ngày 11/3/2027

	10
	Công ty TNHH đo đạc công trình Đại Minh
	Số 291 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Đức, tỉnh An Giang (trước đây là Số 291 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang)
	1. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính
2. Đo đạc, thành lập bản đồ công trình
	     01426
ngày 07/7/2023 
	Đến ngày 07/7/2028

	11
	Công ty TNHH Đo đạc Nhà đất An Giang
	Lô 21 đường Nguyễn Hoàng, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang (địa chỉ trụ sở chính thay đổi so với GP đã cấp: Theo Giấy phép, Địa chỉ: số 446/5 Tỉnh lộ 943, Khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang)
	1. Đo đạc, thành lập bản đồ chuyên ngành tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:1.5000
2. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính
3. Đo đạc, thành lập bản đồ công trình
	01129
ngày 10/12/2021
	Đến ngày 10/12/2026

	12
	Công ty TNHH Đo đạc Nhà đất Thuận Phát
	số 32, đường số 6, ấp Bình Phú 1, xã Bình Hoà,tỉnh An Giang (trước đây là Số 32, Đường số 6, Ấp Bình Phú 1, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang)
	1. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính
	01269
ngày 23/5/2022
	Đến ngày 23/5/2027

	13
	Công ty TNHH Minh Châu AG
	95/42 Hẻm ấp Chiến Lược, khm Bình Đc 1, phường Bình Đức, tỉnh An Giang (địa chỉ trụ sở chính thay đổi so với GP đã cấp: Theo Giấy phép, Địa chỉ: số 107, ấp Hòa Tân, xã Định Thành (nay là xã Định Mỹ), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) 
	1. Đo đạc, thành lập bản đồ chuyên ngành tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:1.5000
2. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính
	01354
ngày 13/01/2023
	Đến ngày 13/01/2028

	14
	Công ty TNHH Đo đạc Đông Hải
	Khu phố 3, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp (trước đây là KP 3, phường 5, thành p Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
	1. Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000.
2.Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.
3. Đo đạc, thành lập bản đồ công trình.
	01463
Ngày 24/8/2023
	Đến ngày 24/8/2028

	15
	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng NN
	Số 458, Quốc lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp  (trước đây là Số 458, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
	1. Lập thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ chuyên ngành địa chính, xây dựng.
2. Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình chuyên ngành tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000.
3. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.
4. Đo đạc, thành lập bản đồ công trình.
	01053
Ngày 02/11/2021
	Đến ngày 02/11/2026

	16
	Công ty TNHH Đầu tư Đo đạc Đông Dương
	Số 724, đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
	1. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.
	01941
Ngày 10/12/2025
	Đến ngày 10/12/2030

	17
	Công ty TNHH Đo đạc Bản đồ Tín Phát
	Lô B15-9, đường số 10, khu dân cư 586, khu vực 4, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ
	1. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.
	01925
Ngày 20/11/2025
	Đến ngày 20/11/2030

	18
	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3
	Số 32, đường Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh (trước đây là số 32 đường Ngô Thời Nhiệm, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) 
	1. Lập dự án, thiết kế kỵ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ chuyên ngành điện lực;
2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên ngành điện lực;
3. Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000;
4. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính;
5. Đo đạc, thành lập bản đồ công trình
	01266
Ngày 09/5/2022
	Đến ngày 09/5/2027

	19
	Công ty Cổ phần Đo đạc bản đồ và Thiết kế Xây dựng CHK Việt Nam
	Đội 1, thôn Mai Trang, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội (trước đây là: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội)
	1. Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình chuyên ngành tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000.
2. Đo đạc, thành lập bản dồ địa chính;
3. Đo đạc, thành lập bản đồ công trình
	01238
Ngày 22/02/2022
	Đến ngày 22/02/2027



